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Giới thiệu 
Hệ thống thẻ điểm cân bằng

(BSC) ra đời vào khoảng những
năm 1990, được Robert S.Kaplan
và David Norton phát triển và giới
thiệu. Trong đó, hai tác giả đưa ra
những thước đo hiệu suất để đánh
giá kết quả hoạt động của tổ chức
thông qua 4 phương diện tài chính,
khách hàng, quy trình hoạt động nội
bộ, học hỏi và phát triển. Mô hình
này đã được ứng dụng rộng rãi và
đã thu được những thành công đáng
kể trong các doanh nghiệp (DN)
trên thế giới. 

BSC được đề cập nhiều tại Việt
Nam vào đầu những năm 2000,
thông qua các hội thảo và một số bài
báo giới thiệu về triển khai ứng
dụng các mô hình quản trị kinh
doanh. Sau đó, một số công ty tư
vấn của nước ngoài bắt đầu triển
khai tại các DN. 

Đồng Nai nằm ở cửa ngõ phía
Đông TP.HCM và là một trung tâm
kinh tế lớn của phía Nam, nối Nam
Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với
toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. Đồng
Nai đã trở thành một trong những
tỉnh có GDP bình quân đầu người
cao nhất cả nước, thu hút được
nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Một
số công ty FDI tại Đồng Nai, đã đi
tiên phong trong việc vận dụng BSC
như: Công ty TNHH Sanyo Việt
Nam, Công ty TNHH Công nghiệp
Sansei Việt Nam, Công ty TNHH
Nippon Paint (Việt Nam). Qua thực
tế tìm hiểu, nhóm tác giả thấy rằng
phương pháp BSC là một giải pháp
tốt, giúp các DN FDI tại Đồng Nai
chuyển tầm nhìn, chiến lược thành
mục tiêu hành động và thước đo cụ

thể để đánh giá thành tích hoạt động
của từng bộ phận được nâng cao, sự
đo lường kết quả hoạt động công
bằng, khi đó sẽ khuyến khích từng
cá nhân, từng cán bộ công nhân viên
và các bộ phận nỗ lực hơn, tích cực
đóng góp để hoàn thành mục tiêu
chung của công ty, giúp công ty
ngày càng uy tín và khẳng định
được thương hiệu.

Tổng quan nghiên cứu
BSC được Kaplan & Norton giới

thiệu rộng rãi thì đã được sử dụng
nhiều ở Mỹ. Trong các cuộc khảo sát
của Silk năm 1998, có hơn 60%
công ty ở Mỹ đã vận dụng BSC và
coi phương pháp này như một công
cụ quản lý vô cùng hiệu quả. 

Ở Anh, hầu hết các khách sạn
đều chú trọng đến việc đo lường
doanh số hàng ngày hoặc hàng tuần,
so sánh chi phí thực tế và chi phí
theo kế hoạch của tuần hoặc theo
tháng. Về khía cạnh “khách hàng”,
điều mà các khách sạn chú trọng tới
là chỉ tiêu liên quan đến sự hài lòng
của khách hàng và số lượng khách
hàng khiếu nại, với tần suất là ít
nhất một lần một tháng. Tuy nhiên,
các chỉ tiêu như đánh giá của khách
hàng và số lượng khách quay trở lại
thì hầu hết các khách sạn đều không
chú trọng đến. Trong khía cạnh
“Quy trình nội bộ”, chỉ tiêu thời
gian để giải quyết các phản hồi của
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Nghiên cứu này là nhằm vận dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) để đánh giá
hiệu quả hoạt động phù hợp với doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, xác định
được nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai đã vận dụng
Thẻ điểm cân bằng với 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội
bộ, đào tạo và phát triển để đánh giá hiệu quả hoạt động là khá tốt.
Từ khóa: Doanh nghiệp, FDI, hiệu quả, hoạt động, kế toán.
Abstract: 

This study aims to apply the Balanced Scorecard to evaluate operating ef-
ficiency in accordance with FDI enterprises in Dong Nai, determine which
factors affect the company's performance impact on the performance of
FDI enterprises in Dong Nai. The research results show that FDI enter-
prises in Dong Nai have applied the Balanced Scorecard with 4 aspects:
Finance, Customer, Internal Process, Training and development to evalu-
ate their performance pretty good.
Keywords: Enterprise, FDI, efficiency, operations, accounting.
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khách được các khách sạn đặc biệt quan tâm và đánh
giá hàng tháng. Tiêu chí quan trọng trong ngành kinh
doanh dịch vụ là tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên được
đánh giá thấp hơn. Khía cạnh “Đào tạo và phát triển”,
năm chỉ tiêu có hiệu suất được chọn là: thị trường mới
được phát triển, đánh giá nhân viên, số khóa đào tạo
nhân viên, số lượng sáng kiến được ghi nhận và nhân
viên đạt mục tiêu (Bảng 1).

Phương pháp nghiên cứu
Từ mục tiêu nghiên cứu là xác định các khía cạnh

đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN
FDI tại Đồng Nai thông qua BSC. Nhóm tác giả đã
chọn cách tiếp cận các vấn đề như: tổng quan nghiên
cứu về vận dụng BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động
trong nước và trên thế giới, xác định khoảng trống
nghiên cứu để đưa ra mục tiêu nghiên cứu; tìm hiểu về
thực trạng vận dụng BSC trong đánh giá hiệu quả hoạt
động của các DN FDI tại Đồng Nai; xác định mục tiêu,
chiến lược của các DN FDI; vận dụng BSC xây dựng
hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động. 

Để nghiên cứu, nhóm tác giả đã dùng hai phương
pháp là phương pháp nghiên cứu định tính và phương
pháp nghiên cứu định lượng. Đầu tiên, nhóm tác giả sẽ
tiến hành nghiên cứu định tính để tìm hiểu về thực
trạng vận dụng BSC trong đánh giá hiệu quả hoạt
động, rồi từ đó xem xét sự cần thiết phải xây dựng BSC
để đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các DN FDI,
tại Đồng Nai.

Ngoài phương pháp nghiên cứu định tính, nhóm tác
giả còn dùng phương pháp nghiên cứu định lượng để
kiểm tra độ tin cậy của các chỉ tiêu từ đó xây dựng hệ
thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong bốn
khía cạnh của BSC phù hợp với DN FDI, tại Đồng Nai.
Mẫu được lựa chọn theo phương pháp thu thập mẫu
thuận tiện. 

Với 200 bảng hỏi được gửi đi và kết quả thu được
173 mẫu. Sau đó, chạy phần mềm SPSS 27 để tiến hành
phân tích sau khi dữ liệu được sàng lọc. Tiếp theo là
đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua việc sử dụng hệ
số Cronbach’s Alpha.

Kết quả nghiên cứu
Thống kê mô tả
Dựa vào 32 biến quan sát của 4 nhóm khía cạnh để

vận dụng BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động các DN,
nghiên cứu đã tiến hành chạy thống kê mô tả giá trị
trung bình của từng biến quan sát để có thể có cái nhìn
tổng quát về mức độ các khía cạnh mà các DN vận dụng
BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động trong các DN FDI,
tại Đồng Nai. 

Kết quả thống kê của 32 biến quan sát cho thấy,
trung bình của chúng đều lớn hơn 3 nên có thể kết luận

cả 32 biến quan sát này đều phù hợp cho nghiên cứu
(Bảng 2, trang 52).

Đánh giá độ tin cậy và kiểm định giá trị thang đo
Cronbach’s Alpha

Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành
đánh giá độ tin cậy của các thang đo bao gồm: thang
đo Khía cạnh tài chính; thang đo Khía cạnh khách hàng;
Khía cạnh Quy trình nội bộ DN; thang đo Khía cạnh
cạnh đào tạo và phát triển DN. Các thang đo được chấp
nhận và đánh giá tốt khi hệ số Cronbach’s Alpha ≥ 0,60
và hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,30. Khía cạnh tài
chính có 9 biến quan sát; trung bình mỗi biến đều lớn
hơn 3.0; Cronbach’s Alpha tổng nhóm là 0.893. Các
biến quan sát đều có hệ số tương quan biến lớn hơn 0.3
và Alpha nếu bỏ đi mục hỏi nhỏ hơn 0.893. Khía cạnh
khách hàng có 5 biến quan sát; trung bình mỗi biến đều
lớn hơn 3.0; Cronbach’s Alpha tổng nhóm là 0.814. Các
biến quan sát đều có hệ số tương quan biến lớn hơn 0.3
và Alpha nếu bỏ đi mục hỏi nhỏ hơn 0.814. Khía cạnh
Quy trình nội bộ DN có 9 biến quan sát; trung bình mỗi
biến đều lớn hơn 3.0 Cronbach’s Alpha của tổng nhóm

Bảng 1: Thống kê các biến được sử dụng trong
việc vận dụng BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động

(Nguồn: Vũ Thuỳ Dương, 2017)
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là 0.763, các biến quan sát đều có hệ
thống tương quan lớn hơn 0.3 và
Alpha nếu bỏ đi mục hỏi nhỏ hơn
0.763. Khía cạnh đào tạo và phát
triển DN có 9 biến quan sát; trung
bình mỗi biến đều lớn hơn 3.0
Cronbach’s Alpha của tổng nhóm là
0.747, các biến quan sát đều có hệ
thống tương quan lớn hơn 0.3 và
Alpha nếu bỏ đi mục hỏi nhỏ hơn
0.747. Kết luận, tất cả các biến
trong nhóm đều đạt độ tin cậy
(Bảng 3).

Kết luận
Như vậy, với kết quả nghiên cứu

trên có thể thấy rằng, các DN FDI
tại Đồng Nai vận dụng BSC với 4
khía cạnh: tài chính, khách hàng,
quy trình nội bộ, đào tạo và phát
triển. Như vậy, qua bảng trên, ta có
thể thấy các chỉ tiêu trong khía cạnh
tài chính vẫn là chủ yếu và các chỉ
tiêu tài chính truyền thống như ROI,
ROA, ROE, ROCE có mức độ sử
dụng rất lớn. Đây là các chỉ tiêu
được lấy từ thông tin từ bảng khảo
sát DN FDI tại Đồng Nai, nhưng nó

chỉ đánh giá kết quả mà chưa phản
ánh được tương lai của DN. 

Các chỉ tiêu phi tài chính trong 3
khía cạnh là khách hàng, quy trình
nội bộ, đào tạo và phát triển đã được
đưa ra để đánh giá hiệu quả hoạt
động của DN nhưng mức độ sử
dụng của nó vẫn chưa nhiều, đặc
biệt là khía cạnh đào tạo và phát
triển. Mặc dù các nhà quản lý rất
quan tâm đến vấn đề nâng cao chất
lượng sản xuất, nâng cao trình độ
tay nghề, trình độ khoa học kỹ
thuật. Điều này cho thấy, việc vận
dụng BSC để đánh giá hiệu quả hoạt
động trong các DN FDI tại Đồng
Nai chưa đạt được như mong đợi
của các nhà quản lý.
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Bảng 2: Descriptive Statistics

(Nguồn tổng hợp từ SPSS của nhóm tác giả)

Bảng 3. Kiểm định Cronbach’s Alpha của từng thang đo


